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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
CƠ LÝ THUYẾT

Mã số môn học: 3301011007
Thời gian môn học: 75 giờ;                 (Lý thuyết: 39 giờ ; Thực hành:31 giờ ; Kiểm tra: 5giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
+ Môn học cơ lý thuyết là môn học kỹ thuật cơ sở. Nội dung kiến thức của nó hỗ trợ cho việc học tập các môn kỹ thuật cơ sở khác và các môn chuyên môn có liên quan.
	+ Môn học được xếp ngay vào học kỳ I năm thứ nhất.
- Tính chất:
	+ Cơ lý thuyết có tính chất lý luận tổng quát. Trong chuyên môn kỹ thuật nó được vận dụng để giải nhiều bài toán kỹ thuật.
	+ Cơ lý thuyết sử dụng công cụ toán là chủ yếu. Lý thuyết của các chương được sử dụng theo phương pháp tiên đề nên rất chặt chẽ.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Trình bày đượccác tiên đề, định luật cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học.
- Xác định được các loại liên kết, vẽ được các phản lực liên kết.
- Sử dụng thành thạo các điều kiện cân bằng để tính được giá trị của các phản lực liên kết.
- Xác định được các yếu tố của các loại chuyển động cơ bản. 
- Giải thích đượccác định luật quan hệ giữa lực và chuyển động. 
- Phân tích được các phương pháp giải bài toán động lực học.
- Giải bài toán động lực học.
- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra
	Số giờ tự học

	 
	Phần I: Tĩnh học
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học.
	4
	3
	1
	0
	

	 
	1. Những khái niệm cơ bản.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Các nguyên lý của tĩnh học.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Liên kết và phản lực liên kết.
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Hệ lực phẳng đồng quy.
	7
	3
	3
	1
	

	 
	1.Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng hình học.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Định lý ba lực phẳng không song song cân bằng.
	 
	 
	 
	 
	

	III
	Hệ lực phẳng song song-Ngẫu lực-Momen của một lực đối với một điểm.
	3
	2
	1
	0
	

	 
	1. Hệ lực phẳng song song.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Ngẫu lực
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Momen của một lực đối với một điểm.
	 
	 
	 
	 
	

	IV
	Hệ lực phẳng bất kỳ.
	9
	4
	4
	1
	

	 
	1. Định nghĩa.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Định lý dời lực song song.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về 1 tâm.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song.
	 
	 
	 
	 
	

	V
	Ma sát.
	4
	2
	2
	0
	

	 
	1. Ma sát trượt
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Ma sát lăn
	 
	 
	 
	 
	

	VI
	Hệ lực không gian.
	8
	4
	4
	0
	

	 
	1. Hệ lực không gian đồng quy.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Hệ lực không gian bất kỳ.
	 
	 
	 
	 
	

	VII
	Trọng tâm.
	4
	2
	2
	0
	

	 
	1. Trọng tâm của vật.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Trọng tâm của vật thể đối xứng.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Phần II Động lực.
	 
	 
	 
	 
	

	  VIII
	Động học điểm.
	5
	3
	2
	0
	

	 
	1. Một số khái niệm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp giải tích.
	 
	 
	 
	 
	

	IX
	Chuyển động cơ bản của vật rắn.
	5
	2
	2
	1
	

	 
	1. Chuyển động tịnh tiến.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Chuyển động của vật quay quanh trục cố định.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Chuyển động của điểm thuộc vật quay quanh trục cố định.
	 
	 
	 
	 
	

	X
	Chuyển động tổng hợp của điểm.
	4
	2
	2
	0
	

	 
	1. Khái niệm và định nghĩa các chuyển động trong chuyển động tổng hợp.                   Thời gian: 1 giờ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Định lý hợp vận tốc.
	 
	 
	 
	 
	

	XI
	Chuyển động song phẳng.
	6
	3
	2
	1
	

	 
	1. Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phép quay quanh tâm vận tốc tức thời.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Phần III Động lực học
	 
	 
	 
	 
	

	XII
	Cơ sở động lực học chất điểm.
	4
	2
	2
	0
	

	 
	1. Những định luật cơ bản của động lực học chất điểm.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Lực quán tính và nguyên lý Đalămbe.
	 
	 
	 
	 
	

	XIII
	Cơ sở động lực học hệ chất điểm.
	5
	2
	2
	1
	

	 
	1. Hệ chất điểm, nội lực - ngoại lực.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Động lực học vật rắn.
	 
	 
	 
	 
	

	XIV
	Công và công suất.
	4
	2
	2
	0
	

	 
	1. Công của lực không đổi.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Công suất.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Hiệu suất.
	 
	 
	 
	 
	

	XV
	Những định lý cơ bản động lực học.
	3
	3
	0
	0
	

	 
	1. Định lý biến thiên động lượng của chất điểm.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. Định lý biến thiên động lượng của hệ chất điểm.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. Định lý biến thiên động năng của hệ chất điểm.
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	75
	39
	31
	5
	0



2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học.
Mục tiêu
+  Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, lực, hệ lực...
[bookmark: _GoBack]+  Phân tích được các loại liên kết.
+  Vẽ được các phản lực liên kết.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Những khái niệm cơ bản.	Thời gian: 1 giờ
1.1. Vật rắn tuyệt đối.
1.2. Vật rắn cân bằng
1.3. Lực.
1.3.1. Hệ lực cân bằng.
1.3.2. Hai hệ lực tương đương.
1.3.3. Hợp lực của hệ lực.
1.3.4. Hai lực trực đối
2. Các nguyên lý của tĩnh học.	Thời gian: 1 giờ
3. Liên kết và phản lực liên kết.	Thời gian: 2 giờ
3.1. Vật tự do.
3.2. Khái niệm về liên kết
3.3. Các loại liên kết thường gặp.
3.4. Giải phóng liên kết.	
Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy	
Mục tiêu
+  Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy bằng phương pháp hình học và giải tích.
+  Giải thích được định lý 3 lực phẳng không song song cân bằng. 
+  Giải thích được phương pháp giải bài toán tĩnh học.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng hình học.	Thời gian: 2 giờ
1.1 Định nghĩa.
1.2. Hợp hai lực đồng quy.	
1.3. Hợp lực của hệ lực phẳng đồng quy – Đa giác lực	
1.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy.
2. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích	Thời gian: 3 giờ
2.1. Chiếu một lực trên trục.
2.2. Xác định hợp lực của hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích
2.3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích
3. Định lý ba lực phẳng không song song cân bằng.	Thời gian: 1 giờ
        Kiểm tra viết	   					    Thời gian: 1 giờ
        Chương 3: Hệ lực phẳng song song - ngẫu lực – Momen của một lực đối với  một điểm.
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp hợp lực của hai lực song song cùng chiều và ngược chiều..
+ Biểu diễn được một ngẫu lực..
+ Tính được momen của một lực đối với một điểm.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Hệ lực phẳng song song.	   Thời gian: 1 giờ
2. Ngẫu lực                                                                             Thời gian: 1 giờ
2.1 Định nghĩa
2.2. Biểu diễn một ngẫu lực.
2.3. Hệ ngẫu lực phẳng và điều kiện cân bằng của hệ ngẫu lực phẳng.
3. Momen của một lực đối với một điểm.                              Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ	
Mục tiêu:
+ Trình bày  được định lý dời lực song song thuận và đảo..
+ Phân tích  được phương pháp thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về một tâm. 
+ Giải thích  được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ.
+ Vận dụng thành thạo các kiến thức vừa học để giải toán.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Định nghĩa.                                                                      Thời gian: 0,5 giờ
2. Định lý dời lực song song.	Thời gian: 0,5 giờ
2. Thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về 1 tâm.	Thời gian: 1 giờ
3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ.	Thời gian: 4 giờ
4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song.	Thời gian: 2 giờ
    Kiểm tra viết                                                                    Thời gian: 1 giờ
          Chương 5: Ma sát
Mục tiêu:
+  Trình bày được sự hình thành của ma sát trượt và ma sát lăn.
+ Giải thích được điều kiện không trượt và không lăn của vật chịu ma sát trượt và ma sát lăn để giải bài toán ma sát.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Ma sát trượt	 Thời gian: 2 giờ
1.1. Định nghĩa.
1.2. Định luật ma sát trượt.
1.3. Điều kiện cân bằng của vật chịu ma sát trượt.	
2. Ma sát lăn	Thời gian: 2 giờ
2.1. Định nghĩa.
2.2. Momen ma sát lăn.
2.3. Điều kiện cân bằng của vật chịu ma sát lăn.

           Chương 6: Hệ lực không gian
Mục tiêu:
+  Phân tích được cách chiếu và lấy momen của một lực đối với ba trục.
+  Giải thích được điều kiện cân bằng của hệ lực không gian đồng quy, bất kỳ, song song để giải bài toán.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Hệ lực không gian đồng quy.	Thời gian: 3 giờ
1.1. Định nghĩa.
1.2. Hình chiếu một lực lên ba trục tọa độ.
1.3. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian đồng quy.
2. Hệ lực không gian bất kỳ.	Thời gian: 5 giờ
2.1. Định nghĩa.
2.3. Momen của một lực đối với một trục.
2.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian bất kỳ.
           Chương 7: Trọng tâm.	
Mục tiêu:
+ Vận dụng được công thức xác định trọng tâm của một số hình phẳng đơn giản.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Trọng tâm của vật.	Thời gian: 2giờ
2. Trọng tâm của vật thể đối xứng.	Thời gian: 2 giờ
            Chương 8: Động học điểm
Mục tiêu:
+  Trình bày được các khái niệm về phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo, vận tốc, gia tốc.
+  Xác định được quỹ đạo, phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc của một chuyển động cụ thể.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Một số khái niệm	Thời gian: 1 giờ
2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp tự nhiên	Thời gian: 2 giờ
3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp giải tích.	Thời gian: 2 giờ
         Chương 9: Chuyển động cơ bản của vật rắn
Mục tiêu:
+ Trình bày được tính chất và phương pháp khảo sát vật chuyển động tịnh tiến.
      + Phân tích được cách xác định các đại lượng đặc trưng của chuyển động quay quanh trục cố định.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Chuyển động tịnh tiến.	Thời gian: 1 giờ
2. Chuyển động của vật quay quanh trục cố định.	Thời gian: 3 giờ
2.1. Định nghĩa.
2.2. Phương trình chuyển động.
2.3. Vận tốc góc.
2.4. Gia tốc góc.
2.5. Một số chuyển động quay thường gặp.
3. Chuyển động của điểm thuộc vật quay quanh trục cố định. Thời gian: 1 giờ
    Kiểm tra viết                                                                    Thời gian: 1 giờ
          Chương 10: Chuyển động tổng hợp của điểm
Mục tiêu:
      + Trình bày được phương pháp chọn hệ quy chiếu động, cố định.
      + Phân biệt được chuyển động tương đối, tuyệt đối, theo.
      + Vận dụng được định lý hợp vận tốc để giải bài toán.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm và định nghĩa các chuyển động                  	Thời gian: 1 giờ
trong chuyển động tổng hợp.
2. Định lý hợp vận tốc.	 Thời gian: 3 giờ
           Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn.
Mục tiêu:
      + Trình bày được định nghĩa và tính chất chuyển động song phẳng.
      + Phân tích được phương pháp  xác định tâm vận tốc tức thời và xác định vận tốc của điểm bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời.
	+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng.
	Thời gian: 1 giờ                                             
2. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay.
	Thời gian: 2 giờ
3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phép quay quanh tâm vận tốc tức thời.	Thời gian: 2 giờ
           Kiểm tra viết                                                            Thời gian: 1 giờ
           Chương 12: Cơ sở động lực học chất điểm.
Mục tiêu:
+ Trình bày  được các định luật cơ bản.
      + Giải được các bài toán cơ bản động lực học chất điểm.
 	+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Những định luật cơ bản của động lực học chất điểm.	Thời gian: 2 giờ
1.1. Những khái niệm cơ bản.
1.2. Các định luật động lực học.
1.3. Các dạng bài toán động lực học chất điểm.
2. Lực quán tính và nguyên lý Đalămbe.	 Thời gian: 2 giờ
           Chương 13: Cơ sở động lực học hệ chất điểm.
Mục tiêu:
+ Trình bày  được phương trình động lực học cơ bản của vật quay.
       + Giải được bài toán động lực học của vật quay.
 	 + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Hệ chất điểm, nội lực - ngoại lực.	Thời gian: 1 giờ
2. Động lực học vật rắn.	Thời gian: 3 giờ
2.1. Vật chuyển động tịnh tiến.
2.2. Vật quay quanh trục cố định.
           Kiểm tra viết                                                              Thời gian: 1 giờ
           Chương 14: Công và Công suất
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp tính công và công suất trong chuyển động thẳng và quay của vật dưới tác dụng của lực không đổi.
 	 + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Công của lực không đổi.	Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm.
1.2. Công của lực trên đoạn đường thẳng.
1.3. Công của hợp lực của hệ lực.
1.4. Công của trọng lực.
1.5. Công của chuyển động quay.
2. Công suất.	Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm và công thức tính công suất.
2.2. Tính công suất của chuyển động thẳng và chuyển động quay.
3. Hiệu suất.                                                                      	Thời gian: 1 giờ
3.1. Định nghĩa.
3.2. Hiệu suất trong bộ ghép nối tiếp.
           Chương 15: Những định lý cơ bản của động lực học.
Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm động lượng, động năng, xung lượng của lực.
      + Vận dụng được các định lý biến thiên động lượng, động năng để giải các bài toán cụ thể.
 	+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Định lý biến thiên động lượng của chất điểm.	Thời gian: 1 giờ
1.1. Động lượng của chất điểm.
1.2. Xung lượng của chất điểm.
1.3. Định lý.
2. Định lý biến thiên động lượng của hệ chất điểm.	Thời gian: 1 giờ
2.1. Động lượng của hệ chất điểm.
2.2. Định lý.
3. Định lý biến thiên động năng của hệ chất điểm.	Thời gian: 1 giờ
3.1. Động năng của hệ chất điểm.
3.2. Định lý.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
- Học liệu:
+ Giáo trình cơ lý thuyết.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	+ Kiến thức: Phân tích được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn. Phân tích được các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.Trình bày được khái niệm về kéo nén, xoắn, uốn, cắt dập. Phân tích được các sơ đồ truyền động. Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đảo chiều để giải thích một số cơ cấu làm việc của máy thông dụng.
	+ Kỹ năng: Tính được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm, cân bằng ổn định của vật rắn.Tính được các lực ma sát. Tính được vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.Tính được ứng suất, kích thước mặt cắt của thanh chịu kéo – nén, trục chịu xoắn, dầm chịu uốn, bị cắt dập ở trạng thái nguy hiểm và trạng thái an toàn của vật liệu.Chọn được các cơ cấu truyền động bánh răng, cơ cấu xích, cơ cấu bánh vít trục vít, bộ truyền đai thông dụng để áp dụng cho từng trường hợp truyền động thực tế.
+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình này áp dụng cho hệ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      
- Khi thực hiện chương trình phải đảm bảo đúng thời lượng được quy định trong chương trình.
- Các bài kiểm tra phải được thực hiện đúng theo chương trình vì đã được đặt rơi vào những phần trọng tâm của môn học.
- Có thể bố trí cho sinh viên tham quan thực tế thêm để cho sinh viên thấy được sự làm việc thực tế của vật, chi tiết máy để hiểu bài một cách sâu sắc hơn.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung của từng chương về mức độ khó là khác nhau nhưng mức độ quan trọng là như nhau.
- Giảng viên khi giảng phải xác định được mục tiêu của từng chương để có thể đề ra phương pháp giảng hiệu quả.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1] Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm - Cơ học lý thuyết-, NXB ĐH và THCN-1991
[2] Vũ Duy Cường - Cơ học lý thuyết - , NXB ĐHQG TP.HCM -2004.
   [2] M.Targ X - Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết - Phạm Huyền dịch, NXB Mir Matxcơva.-1995.
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